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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA KIẾN TRÚC NỘI THẤT MỸ THUẬT ỨNG DỤNG
NGÀNH: KIẾN TRÚC


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số………/QĐ-NTT ngày … tháng … năm 202…

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành)


1. Thông tin về học phần 


- Tên học phần: 


+ Tên tiếng Việt: Tin học chuyên ngành 2 (SketchUp - Photohshop)


+ Tên tiếng Anh: Computer aided design skill 2 (SketchUp - Photohshop)

- Mã số học phần: 072788

- Số tín chỉ
: 2

- Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 2

- Học phần thuộc ngành: Kiến trúc

- Học phần thuộc khối kiến thức: Cơ sở ngành
	Thành phần
	Cơ sở ngành ×
	Cốt lõi ngành □
	Thực tập, trải nghiệm
	KLTN/ ĐATN
	Khác
	Ghi chú

	Học phần
	Bắt buộc ×
	Tự chọn
□
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	□
	□
	□
	



- Điều kiện học phần gồm: …

Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Tin học chuyên ngành 1 (072787)
Môn học song hành: Không
· Phân bố thời gian chi tiết: 

+ Lý thuyết
: 0 tiết  


+ Thực hành
: 60 tiết


+ Các hoạt động khác: 0 tiết 


+ Tự học
: 120 tiết


2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Tin học chuyên ngành 2 là học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng trình bày và thể hiện các bản vẽ kiến trúc, xây dựng với sự trợ giúp của phần mềm ứng dụng trên máy tính, cụ thể là phần mềm Sketchup. Học phần bao gồm giới thiệu về phần mềm Sketchup, cách thức sử dụng phần mềm này để xây dựng mô hình ba chiều của công trình, ứng dụng phần mềm trong việc thiết kế hình thức kiến trúc của công trình, trích xuất dữ liệu thiết kế sang các phần mềm hỗ trợ khác. Bên cạnh đó sinh viên sẽ được tiếp cận thể hiện trình bày hậu kì minh họa phương án 3D kiến trúc được bổ sung thêm từ phần mềm Photoshop để diễn đạt tốt nhất ý tưởng thiết kế tốt nhất. 

3. Tài liệu học tập



3.1 Tài liệu/giáo trình chính, bắt buộc:

[1] Phạm Quang Hiển, Phạm Quang Huy, 2019, Giáo trình Thực hành Thiết kế Kiến Trúc với Vray và Sketchup, NXB Thanh niên, Hà nội.

3.2 Tài liệu/ giáo trình tham khảo:


- Tiếng Việt 

[1] Đỗ Lê Thuận, Phan Hiển, Tường Thụy, 2015, Tự học Sketchup bằng hình ảnh, NXB ĐH Quốc gia, Hà nội.

- Tiếng Anh 

[1] John Brock, 2018, Building models using Sketchup, 2018, Wiley Publish.


4. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của học phần 

4.1 Mục tiêu 
· Nắm vững được phương pháp, cách sử dụng phần mềm Sketchup phục vụ cho việc trình bày, thể hiện các bản vẽ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, kiến trúc.

· Sử dụng thành thạo các lệnh dựng hình để dựng nên khối cơ bản. Biết sử dụng các lệnh để dựng được sơ phác phối cảnh công trình.
· Có khả năng chuyển tải ý tưởng bằng đồ hoạ 3d (bản vẽ trên máy tính).
· Vận dụng các kiến thức – kỹ năng vẽ máy vào thiết kế.

· Trình bày bố cục bản vẽ và triển khai minh họa kiến trúc thông qua công cụ chỉnh sửa diễn họa Photoshop.

4.2 Chuẩn đầu ra của học phần
	Mã học phần
	Tên học phần
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	
	
	PLO1

(K1)
	PLO2

(K2)
	PLO3
(S1)
	PLO4
(S2)
	PLO5
(S3)
	PLO6
(S4)
	PLO7
(A1)
	PLO8

(A2)

	072787
	Tin học chuyên ngành 2 (SU- PS)
	PPC

K1.1
	PPC

K1.2
	PPC
K1.3
	PPC
K1.4
	PPC

K2.1
	PPC
K2.2
	PPC
K2.3
	PPC
S1.1
	PPCS1.2
	PPC

S2.1
	PPC

S2.2
	PPC

S2.3
	PPC

S3.1
	PPC

S3.2
	PPC

S4.1
	PPC

S4.2
	PPC

A1.1
	PPC

A1.2
	PPC

A2.1
	PPC

A2.2
	PPC

A2.3

	
	
	
	
	I
	
	
	
	
	
	
	P
	P
	P
	
	
	
	P
	
	
	
	I
	



4.3 Mối liên hệ chuẩn đầu ra của học phần với chuẩn đầu ra của CTĐT
	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

Hoàn thành học phần này, sinh viên có thể
	Chuẩn đầu ra của CTĐT

	Kỹ năng

	CLO1
	Nắm vững các lệnh vẽ và cách thể hiện bản vẽ kiến trúc. Nhận diện tầm quan trọng của việc ứng dụng phần mềm vào thiết kế Kiến trúc
	PL01, PLO4, PLO6



	CLO2
	Có kỹ năng truyền tải ý tưởng bằng đồ họa 3D. Thao tác vẽ nhanh và chính xác
	PL01, PLO4, PLO6



	CLO3
	Vận dụng các kiến thức – kỹ năng vẽ máy vào thiết kế kiến trúc. Triển khai được bản vẽ kiến trúc bằng phần mềm Sketchup
	PL01, PLO4, PLO6



	Mức tự chủ và trách nhiệm

	CLO4
	Tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế theo qui định, qui chuẩn XD hiện hành. Thái độ học tập cầu tiến, chăm chỉ.
	PLO8, PLO6





5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra bài học với chuẩn đầu ra học phần tương thích theo các phương pháp giảng dạy - học tập và phương pháp đánh giá
	STT
	Chuẩn đầu ra của 
bài học (LLOs)
	Nội dung bài học
	Liên quan đến chuẩn đầu ra của học phần
	Phương pháp giảng dạy 

- học tập
	Phương pháp đánh giá

	1, 2, 3
	LLO1,2,3: 
Nắm vững cách thiết lập môi trường Sketchup và các lệnh dựng hình cơ bản. 
Các lệnh quản lý và phương pháp tư duy phân tích hình học ứng dụng tạo hình.
	Chương 1: Làm quen với môi trường Sketchup và các lệnh dựng hình cơ bản cùng các lệnh quản lý.
1.1. Làm quen với giao diện dựng hình 3 chiều của Sketchup

1.2. Tùy biến giao diện người dùng và khởi tạo các lệnh tắt

1.3. Sử dụng các công cụ dựng hình cơ bản - LINE, RECTANG, CIRCLE, … 

1.4. Sử dụng các công cụ hiệu chỉnh cơ bản - COPY, MOVE, ROTATE, … 
 1.5 Quản lý đối tượng bằng GROUP, COMPONENT và LAYERS… 

 1.6 Phương pháp tư duy phân tích hình học ứng dụng tạo hình.

Thực hành bố cục tạo hình từ 2D đến 3D
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4
	Phương pháp dạy thực hành

Giải thích cụ thể
	Hỏi đáp

Bài tập chương

	4, 5, 6
	LLO4, 5, 6 : 
Làm quen với các chức năng mở rộng dựng hình, hiệu chỉnh nâng cao

	Chương 2: Dựng hình, hiệu chỉnh nâng cao

2.1. Các lệnh dựng hình, hiệu chỉnh nâng cao và các Plug-in hỗ trợ mở rộng.
Thực hành - Dựng mô hình ba chiều một công trình kiến trúc

2.2. Công cụ tạo địa hình SANDBOX TOOLS
2.3. Phân tích hình học và ứng dụng các công cụ để tạo hình hiệu quả.

Thực hành - Dựng mô hình ba chiều một công trình kiến trúc hoặc nghệ thuật sắp đặt, tạo hình không gian kiến trúc nhỏ.

	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4
	Phương pháp dạy thực hành

Giải thích cụ thể
	Hỏi đáp

Bài tập chương

	7, 8, 9
	LLO7, 8, 9 : 
Nắm vững Vật liệu, ánh sáng, môi trường và bối cảnh để xuất ảnh thể hiện Photoshop và dựng phim.
	Chương 3: Thiết lập vật liệu ánh sáng, môi trường và bối cảnh để xuất ảnh và dựng phim.
3.1. Thiết lập vật liệu, ánh sáng, môi trường trong Sketchup và thiết lập bổ sung mở rộng. Thực hành
3.2 Tạo dựng bối cảnh và kịch bản minh họa kiến trúc.
3.3. Thiết lập các góc nhìn Camera, xuất ảnh hậu kì minh họa ý tưởng kiến trúc bằng phần mềm Photoshop.
3.4. Làm một đoạn phim ngắn bằng SketchUp và tạo ảnh động từ Photoshop.
Thực hành 
Kiểm tra giữa kì.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4
	Phương pháp dạy thực hành

Giải thích cụ thể
	Hỏi đáp

Bài tập chương
Kiểm tra giữa kì.


	10, 11, 12
	LLO4: 
Vận dụng các lệnh vẽ vào thực hiện toàn bộ hồ sơ cho đồ án.
	Ôn tập. 
Sửa bài, góp ý, trả lời thắc mắc nâng cao.

Định hướng bài tập cuối kì
Kiểm tra cuối kì.
	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4
	Phương pháp dạy thực hành

Giải thích cụ thể
	Hỏi đáp

Bài tập Cuối kì




6. Nhiệm vụ của sinh viên


- Chuyên cần: SV phải tham dự ít nhất 80% buổi học; đi học đúng giờ.


- Đọc tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp…


- Cầu thị, tôn trọng sở hữu trí tuệ


- Tuyệt đối không được vắng 2 buổi


- Hoàn thành các bài tập tại lớp và tại nhà


7. Đánh giá học phần

7.1 Thang điểm: 10
Ghi chú: Bảng hệ thống tính điểm của Trường
	Xếp loại
	Thang điểm 10
	Thang điểm 4

	
	
	
	
	
	Điểm chữ
	Điểm số

	Đạt
	từ 
	8.5
	đến
	10.0
	A
	4.0

	
	từ
	7.0
	đến
	8.4
	B
	3.0

	
	từ
	5.5
	đến
	6.9
	C
	2.0

	
	từ
	4.0
	đến
	5.4
	D
	1.0

	Không đạt
	từ
	0.0
	đến
	3.9
	F
	0



7.2 Thành phần đánh giá và trọng số 

- Sử dụng thang điểm 10 cho tất cả các lần đánh giá.

- Điểm đánh giá quá trình
:
20 %

- Điểm đánh giá giữa học phần
: 
20 %

- Đánh giá kết thúc học phần
: 
60 %

- Điểm đạt tối thiểu
:     4/10
Ghi chú: theo Điều 20. Đánh giá học phần, Quy chế đào tạo đại học, đại học liên thông hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 98/QĐ-NTT ngày 15/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

7.3 Bảng ma trận phương pháp đánh giá của các học phần nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra
	Phương  pháp đánh giá
	Hình thức đánh giá
	Trọng số %
	Trọng số  con %
	Công cụ đánh giá
	Nội  dung đánh giá
	CĐR học phần
	Thời điểm đánh giá
	Hướng dẫn đánh giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	Đánh giá 

quá trình
	AM1
	20
	
	R1
	Tinh thần và thái độ học tập
	CLO4

	Tuần 1-6
	Điểm danh, kiểm tra việc tham gia học tập tại lớp.

	Đánh giá giữa học phần
	AM7
	20
	
	R2
	Thực hiện được bản vẽ kiến trúc bằng phần mềm Sketchup
	CLO1

CLO2

CLO3

	Tuần 3
	Giảng viên đưa bài tập, sinh viên thực hiện

	Đánh giá kết thúc học phần
	AM7
	60
	
	R2
	Thực hiện được bản vẽ kiến trúc bằng phần mềm Sketchup và minh họa trình bày bằng phần mềm Photoshop
	CLO1

CLO2

CLO3

	Tuần 6
	Giảng viên đưa bài tập, sinh viên thực hiện

	Tổng cộng
	
	100
	
	
	
	
	
	


[1]: Phương pháp đánh giá của học phần bao gồm (đánh giá quá trình, đánh giá giữa kỳ, và đánh giá cuối kỳ). 

[2]: Hình thức đánh giá: bao gồm: sự tham dự lớp học, chuyên cần, thái độ học tập,bài tập cá nhân trên lớp, bài tập cá nhân về nhà, bài tập nhóm trên lớp, bài tập nhóm về nhà, bài tập thuyết trình cá nhân trên lớp, bài tập thuyết trình nhóm trên lớp, đồ án, bài kiểm tra/thi giữa kỳ (trắc nghiệm/tự luận,…), bài thi cuối khóa (trắc nghiệm, tự luận,…). 
[5]: Công cụ đánh giá: theo bảng Rubric đánh gía chuyên cần, đánh giá thuyết trình…
 [6]: Liệt kê nội dung đánh giá. Ví dụ, nội dung đánh giá: Kiến thức/kỹ năng/phẩm chất/năng lực Bài 1, Chương 1; kiến thức/kỹ năng/phẩm chất/năng lực Chương 2-3; kiến kiến thức/kỹ năng/phẩm chất/năng lực toàn khóa học,…). 

[7]: Nội dung đánh giá thể hiện sự tương quan với các chuẩn đầu ra của học phần.

[8]: Thời điểm đánh giá quá trình, giữa kỳ và cuối kỳ (đánh giá khi nào trong phân phối chương trình học phần?).


Ghi chú:

	STT
	Mã
	Phương pháp        đánh giá
	Công cụ đánh giá

	
	
	
	

	I
	Đánh giá quá trình
	

	1
	AM1
	Đánh giá chuyên cần
	1. Rubric đánh giá chuyên cần.

	2
	AM2
	Đánh giá bài tập
	2. Rubric đánh giá

	3
	AM3
	Đánh giá thảo luận nhóm
	3. Rubric đánh giá thảo luận nhóm.

	4
	AM4
	Đánh giá thuyết trình 
	4a. Rubric đánh giá thuyết trình cá nhân

	
	
	
	4b. Rubric đánh giá thuyết trình theo nhóm.

	5
	AM5
	Đánh giá cá nhân trong làm việc nhóm
	5. Rubric đánh giá cá nhân trong làm việc nhóm

	II
	Đánh giá tổng kết, định kỳ
	

	6
	AM6
	Đánh giá báo cáo chuyên đề Semina  (bài làm theo nhóm)
	6. Rubric đánh giá báo cáo chuyên đề Semina (bài làm theo nhóm).

	
	AM4
	Đánh giá thuyết trình 
	4a. Rubric đánh giá thuyết trình cá nhân

	
	
	
	4b. Rubric đánh giá thuyết trình theo nhóm.

	7
	AM7
	Đánh giá bài tập thực hành
	7. Rubric đánh giá bài tập thực hành.

	8
	AM8
	Đánh giá đi thực tế (Field Trip)
	8. Rubric đánh giá đi thực tế (Field Trip).

	9
	AM9
	Đánh giá thực tập nghề nghiệp
	9a. Rubric đánh giá thực tập nghề nghiệp dành cho GVHD tại cơ sở

	
	
	
	9b. Rubric đánh giá Báo cáo thực tập nghề nghiệp

	10
	AM10
	Đánh giá Project
	10. Rubric đánh giá Project

	11
	AM11
	Kiểm tra tự luận
	Ngân hàng câu hỏi ôn tập; đề thi; đáp án.

	12
	AM12
	Kiểm tra trắc nghiệm
	Đáp án.

	13
	AM13
	Thi vấn đáp
	Rubric đánh giá vấn đáp.

	14
	AM14
	Báo cáo tiểu luận
	Rubric đánh giá tiểu luận.

	15
	AM15
	Báo cáo khóa luận
	Rubric đánh giá khóa luận.

	16
	AM16
	Khác
	



7.4 Các Rubrics sử dụng trong đánh giá học phần
Rubrics đánh giá học phần
	R1: Rubric đánh giá chuyên cần

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Đi học đầy đủ, đúng giờ
	40
	Tham gia trên 80% số buổi học
	Tham gia: 80%>số buổi học tham gia >70%
	Tham gia: 70%>số buổi học tham gia >50%
	Tham gia dưới 50% số buổi học

	Tích cực tham gia phát biểu
	60
	Tích cực tham gia các hoạt động, trao đổi, phát biểu…trong giờ học
	Có tham gia các hoạt động, trao đổi, phát biểu…trong giờ học
	Ít tham gia các hoạt động, trao đổi, phát biểu…trong giờ học
	Không tham gia các hoạt động, trao đổi, phát biểu…trong giờ học


	R2: Rubric đánh giá bài tập thực hành

	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Kiến thức: Biết - hiểu và nắm được các lệnh vẽ, thao tác nhanh; cách vẽ các công trình.
	35
	Nhận biết và Nắm vững đúng, đầy đủ
	Nhận biết và Nắm vững khá đúng, đầy đủ 
	Nhận biết và Nắm vững tương đối đúng, đầy đủ
	Nhận biết và Nắm vững thiếu và sai nhiều.

	Kỹ năng: Biết cách vẽ các chi tiết – hình dạng công trình kiến trúc, kết cấu. Khả năng trình bày bản vẽ.
	45
	Thực hiện

Tốt
	Thực hiện

Khá Tốt
	Thực hiện tương đối Tốt
	Chưa Thực hiện được,

	Thái độ: Nhận thức được cốt lõi của môn Sketchup  là yếu tố quan trọng để thể hiện nhanh, tiện lợi các bản vẽ kiến trúc – xây dựng, sự siêng năng, say mê tìm tòi, sáng tạo của từng cá nhân Sinh viên
	20
	Nhận thức được cốt lõi của kiến trúc, say mê tìm tòi, sáng tạo kiến trúc

Khả năng quản lý thời gian công việc tốt
	Nhận thức được cốt lõi của kiến trúc, say mê tìm tòi, sáng tạo kiến trúc

Khả năng quản lý thời gian công việc khá tốt
	Nhận thức được cốt lõi của kiến trúc, Khả năng quản lý thời gian công việc trung bình
	Không nộp bài tập cuối kỳ hoặc Thái độ trình bày kém và nội dung bài cuối kỳ sai.


8. Quy định của môn học

8.1. Quy định về nộp bài tập, bài kiểm tra:
Sinh viên sẽ bị không (0) điểm nếu không hoàn thành và không nộp bài tập/bài kiểm tra được giao trực tiếp tại lớp và trực tuyến trên hệ thống LMS không đúng về thời gian, quy định, biểu mẫu, và không đúng yêu cầu theo sự phân công nhiệm vụ giảng viên và nhóm với tinh thần làm việc thiếu phối hợp, tôn trọng, không trách nhiệm, tính kỷ luật kém, công kích trong nhóm.
8.2. Quy định về chuyên cần: 

Sinh viên sẽ bị 0 (không) điểm nếu không tham dự buổi học tại lớp, buổi trực tuyến và không làm bài tập về nhà.

8.3. Quy định về cấm thi: 

Sinh viên không được phép dự thi cuối kỳ khi vắng quá 20% số buổi học trở lên theo tổng thời gian học tập tại lớp và trực tuyến, không có điểm tổng kết quá trình và giữa kỳ, và vi phạm về thái độ, nội quy, quy định khác tại lớp, nhóm, nhà trường tùy theo mức độ vi phạm.

9. Cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho học phần:
9.1. Phòng học, phòng thực hành: phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính.
9.2. Phương tiện phục vụ giảng dạy: thiết bị âm thanh (ampli, loa, micro); camera giám sát, điều hòa không khí, máy chiếu/màn hình tivi…
9.3. Thư viện.

10. Danh sách giảng viên, giảng viên hỗ trợ có thể tham gia giảng dạy
Giảng viên phụ trách học phần
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